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	Số: 116/BHXH-CSXH
V/v : sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp
	Hà nội, ngày 15 tháng 1 năm 2010


 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thống nhất thực hiện nội dung về chi bảo hiểm thất nghiệp quy định tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điểm tại mục IV Phần II (Quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp) công văn số 1615/BHXH-CSXH như sau:

1.Sửa đổi, bổ sung nội dung a tiết 3.1.1.1 điểm 3.1.1 khoản 3 như sau:
“a. Hàng tháng, Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội căn cứ vào danh sách chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của tháng trước (mẫu số C72a-HD) và các quyết định, thông báo theo mẫu số 3, 5, 12, 13, 14 (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH) do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển đến để thực hiện: 

- Lập các mẫu số 11-CBH, 13-CBH; C72a-HD (hoặc C72c-HD); 2-CBH, 3b-CBH, 5-CBH;

- Chuyển phòng Kế hoạch-Tài chính trước ngày 28 hàng tháng mẫu số 2-CBH, 3b-CBH, 5-CBH;

- Chuyển Bảo hiểm xã hội huyện trước ngày 30 hàng tháng mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), 2-CBH, 11-CBH, 13-CBH;

Căn cứ vào Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 17-CBH) của người hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc đối tượng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả hàng tháng nhưng còn tiền trợ cấp được lĩnh theo chế độ quy định để lập Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 16-CBH) chuyển Bảo hiểm xã hội huyện chi trả;

- Theo dõi đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần, đối tượng tạm dừng, chấm dứt, hết hạn hưởng để đưa ra khỏi danh sách chi trả hàng tháng;

- Căn cứ quá trình đóng, hưởng BHTN theo Sổ BHXH của người hưởng BHTN (do Bảo hiểm xã hội huyện chuyển đến) thực hiện kiểm tra, đối chiếu với danh sách chi trả đã tổng hợp theo quyết định hưởng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về điều kiện hưởng trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian được hưởng trợ cấp của người lao động. Qua kiểm tra, đối chiếu, nếu phát hiện có trường hợp chưa đúng thì tạm thời chưa thực hiện chi trả tiếp trợ cấp thất nghiệp và làm ngay văn bản trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; ý kiến giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là căn cứ để tiếp tục thực hiện.

- Thực hiện xác nhận vào Sổ BHXH việc hưởng chế độ BHTN theo quy định và trả lại Sổ BHXH cho Bảo hiểm xã hội huyện.

- Chuyển toàn bộ dữ liệu chi BHTN cho Phòng Công nghệ thông tin vào ngày cuối tháng.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.2.1 khoản 3 như sau:
“3.2.1.Quản lý và tổ chức chi trợ cấp thất nghiệp hàng tháng:

a. Căn cứ vào Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do người hưởng trợ cấp thất nghiệp xuất trình, trong thời hạn chậm nhất là 3 ngày làm việc, Bảo hiểm xã hội huyện cấp thẻ BHYT cho đối tượng, thời hạn sử dụng là thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng; đồng thời sao lại Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp để lưu vào hồ sơ cấp thẻ BHYT;

b. Tiếp nhận Sổ BHXH từ người hưởng trợ cấp thất nghiệp; viết giấy hẹn trả lại Sổ BHXH cho người lao động trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận và thông báo thời gian, địa điểm chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh Sổ BHXH để xác nhận việc hưởng chế độ BHTN và nhận lại Sổ BHXH để trả cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c. Hàng tháng, căn cứ mẫu số C72a-HD hoặc C72c-HD; mẫu số 2-CBH, 11-CBH, 13-CBH, 16-CBH do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến để thực hiện chi trả trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện chi trả xã chi trả cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d. Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, tạm ứng, quyết toán, cấp tiền chi trả, quản lý người hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện tương tự quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc ban hành theo Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

e. Căn cứ vào mẫu số 13-CBH do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến và số tiền đã chi trả sai, thực hiện thu hồi kinh phí chi trợ cấp thất nghiệp, lập mẫu số C75-HD chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh."

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.4.1 khoản 3 như sau:
"3.4. 1. Người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: 

- Nộp Sổ BHXH và xuất trình Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ngay sau khi nhận cho Bảo hiểm xã hội huyện nơi nhận trợ cấp ghi trong quyết định; nhận thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội huyện cấp để sử dụng;

-Nhận lại sổ BHXH sau khi đã được xác nhận về việc hưởng chế độ BHTN từ Báo hiểm xã hội huyện nơi đã nộp theo giấy hẹn;

- Hàng tháng, người hưởng trợ cấp thất nghiệp đến nhận trợ cấp thất nghiệp tại điểm chi trả do đại diện chi trả xã hoặc do cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo. Nếu không trực tiếp nhận tiền thì phải ủy quyền cho người khác lĩnh thay (Mẫu số 18a-CBH), người lĩnh thay có trách nhiệm nộp giấy lĩnh thay trợ cấp thất nghiệp cho đại diện chi trả xã hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi trực tiếp chi trả và báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần, nếu thực hiện sai phải bồi hoàn cho quỹ BHXH. Khi đến nhận trợ cấp thất nghiệp, người hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người lĩnh thay phải ký nhận vào mẫu số C72a-HD đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng hoặc mẫu số C72c-HD đối với người được điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng."

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phân cấp cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng 01 năm 2010.

Đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 và văn bản này để triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất về thời gian, cách thức trao đổi, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, chứng từ chi trả trợ cấp thất nghiệp đảm bảo thuận tiện, kịp thời cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện BHTN. Nếu có vướng mắc, phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.
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